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Tóm tắt:

Bài viết này sử dụng mô hình hấp dẫn để xem xét mối quan hệ mật thiết giữa cán cân thương mại
của Bangladesh và các quốc gia trong khối BRICS. Cụ thể là các yếu tố liên quan quyết định đến
mô hình hấp dẫn phổ biến có những tác động như thế nào đối với cán cân thương mại. Cán cân
thương mại phụ thuộc vào GDP tương đối, thu nhập quốc dân bình quân đầu người GNI, tỷ giá
hối đoái và mức phí vận chuyển dựa trên tỷ trọng nhập khẩu từ các nước đối tác của Bangladesh.
Bằng cách sử dụng kỹ thuật bảng dữ liệu tiêu chuẩn trong khoảng thời gian 1991-2013, mô hình
hấp dẫn được kiểm định thực nghiệm và kết quả cho thấy tất cả các yếu tố liên quan đều có tác
động lớn đến cán cân thương mại song phương giữa Bangladesh và các nước khối BRICS. Việc
kiểm định tính chắc chắn của mô hình đảm bảo tính hợp lệ của các thông số. Phương pháp phân
tích bảng dữ liệu tĩnh sẽ tìm ra các biến xuyên quốc gia cũng như các ảnh hưởng cụ thể của từng
quốc gia đến cán cân thương mại của Bangladesh với các quốc gia khác nhau theo điều kiện thời
gian bất biến, đồng thời chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến cán cân thương mại của
Bangladesh. 

Từ khóa: Thương mại song phương; các quốc gia trong khối BRICS; mô hình dữ liệu bảng

Bilateral Trade Balance of Bangladesh with BRICS Countries: A Static Panel Data Analysis
Abstract:
This paper explores the phenomenon of gravity modeling to examine the crucial relationships
between the trade balances of Bangladesh with BRICS countries. Specifically, the relative factors
determining trade in the popular gravity model have effects on the trade balance model. The
trade balance depends on the relative GDP, relative per capita GNI, real exchange rate and
import-weighted distance proxies for transportation cost of the partner countries to the home
country. Using standard panel data techniques during the 1991-2013 period, the model is empir-
ically tested and the results show significant effects of all the relative factors on the bilateral trade
balance of Bangladesh in trading with BRICS countries. The robustness check of the model
ensures the validity of the specification. The static panel data analysis explores the cross-country
variations as well as the time-invariant country-specific effects on trade balance with heteroge-
neous economies and finds significant effects of all relative factors on the trade balance of
Bangladesh. 
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1. Mở đầu 

Các quốc gia BRICS1 được lựa chọn trong nghiên
cứu bởi các quốc gia trong khối là những đối tác
thương mại quan trọng của Bangladesh. Các nước
BRICS đã có một sự tăng trưởng mạnh mẽ về tổng
thu nhập quốc nội GDP, đóng góp cao trong GDP
cũng như thương mại của thế giới. Khởi đầu chỉ với
khoảng hơn 10% GDP thế giới và 4% thương mại
thế giới vào năm 1990, hiện các nước BRICS đang
đóng góp khoảng 21% GDP, 15% mậu dịch, 46%
lực lượng lao động và 19% GDP danh nghĩa của thế
giới. Trong đó, Trung Quốc là đối tác thương mại
lớn nhất của mỗi quốc gia BRICS với thị phần
thương mại dao động từ 72% - 85%, tiếp đến là Ấn
Độ khoảng từ 8% - 26% (BRICS, 2014). Xu hướng
gia tăng tốc độ tăng trưởng của các nước BRICS
trong bảng 1 chứng tỏ vai trò quan trọng của khối
này đối với nền kinh tế và thương mại quốc tế (IMF,
2014; World Bank, 2014).

Cán cân thương mại tổng thể của một quốc gia có
thể là cân bằng, song quốc gia đó có thể có nhiều
thâm hụt song phương với các đối tác này (cũng như
nhiều thặng dư đối với những đối tác khác). Mối
quan hệ giữa cán cân thương mại tổng thể và các tác
nhân có thể không nhất thiết phải giống như với các
cán cân thương mại song phương (Theo Khan và
Hossain, 2010). Hơn nữa, lĩnh vực xuất khẩu nhận
được sự hỗ trợ to lớn của rất nhiều ngành sản xuất
trong nước và nay xuất khẩu đóng một vai trò quan
trọng trong nền kinh tế của Bangladesh. Mặc dù
xuất khẩu của Bangladesh đã có sự tăng trưởng ấn
tượng, tuy nhiên mức nhập khẩu cũng đã tăng mạnh
hơn song song với sự hiện diện của một giỏ xuất
khẩu thu hẹp (Rahman, 2006 và 2009). Cũng cần
lưu ý rằng xuất khẩu của Bangladesh đã gia tăng
khoảng 5 lần trong vòng một thập kỷ qua (Khan và
cộng sự, 2013). Các nước BRICS cũng thể hiện rõ
tham vọng trong các chính sách thương mại quốc tế.
BRICS dường như đang thách thức các vị trí thế

Lưu ý: * Các nhóm thu nhập được phân loại theo tiêu chí của Ngân hàng Thế Giới. 
Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên tài liệu thống kê chung của khối BRICS, và các chỉ số phát triển thế giới

từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế Giới năm 2014. 

Bảng 1: Bảng so sánh các chỉ số kinh tế và xã hội của các nước BRICS năm 2013
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giới về lĩnh vực cán cân thương mại quốc tế. 

Mục tiêu của nghiên cứu này, trước hết là làm thế
nào để xác định khoảng cách thương mại giữa
Bangladesh và các nước BRICS từ đó nhằm giảm
thâm hụt thương mại. Thứ hai là xem xét việc sử
dụng bảng dữ liệu tĩnh để hiệu chỉnh mô hình hấp
dẫn giữa thương mại song phương của Bangladesh
với các nước BRICS như thế nào nhằm tạo ra sự
thúc đẩy thương mại quốc tế.

Ngoài phần mở đầu, phần 2 của bài viết sẽ trình
bày các hoạt động thương mại song phương tiêu
biểu của Bangladesh. Phần 3 trình bày mô hình và
dữ liệu, cơ sở lý thuyết, phương pháp thực nghiệm
của mô hình cán cân thương mại. Phần 4 trình bày
các kiểm định các mô hình cán cân thương mại.
Phần 5 trình bày các kết quả thực nghiệm. Phần 6
đưa ra các kết luận và tổng quát các kết quả của
nghiên cứu.

2. Thương mại song phương của Bangladesh

2.1. Hoạt động xuất khẩu song phương 

Bangladesh đã từng theo đuổi chính sách thương
mại hướng nội và có xu hướng chống lại xuất khẩu
ngay sau giai đoạn giải phóng. Vào cuối những năm
1970, Bangladesh đã dần dần thay đổi chính sách
chống xuất khẩu của mình và vào giữa những năm
1980 Bangladesh đã thực hiện các chính sách,
chương trình mới hướng xuất khẩu. Đến những năm
1990, Bangladesh đã trở thành một quốc gia có xu
hướng xuất khẩu và đạt được những cải thiện đáng
kể trong chính sách xuất khẩu. 

Các đối tác xuất khẩu chính của Bangladesh là
Mỹ, các nước Châu Âu (Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Ý, và

Hà Lan ), Trung Quốc, Ấn Độ, Canada và Nhật Bản.
Hình 1 cho thấy mặc dù thương mại quốc tế của các
nước trong khối BRICS có khác nhau, song Ấn Độ
vẫn là quốc gia có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với
Bangladesh. Đứng thứ hai là Trung Quốc, con số
này tăng mạnh sau năm 2002. Các quốc gia còn lại
trong nhóm BRICS thì mãi đến năm 2010, kim
ngạch xuất khẩu mới dần tăng lên (WDI, 2014). Kể
từ đầu những năm 1990, tăng trưởng chung của xuất
khẩu khá cao ngoại trừ năm 1996, 2002 và 2008,
những năm chứng kiến sự suy giảm mạnh trong
xuất khẩu.

2.2. Hoạt động nhập khẩu song phương 

Trong đầu những năm 1970, Bangladesh đã áp
dụng các chính sách hạn chế nhập khẩu nhằm bảo
hộ các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu. Vào
đầu những năm 1980, Bangladesh đã bắt đầu thực
hiện cơ chế tự do hóa nhập khẩu của mình theo
Chính sách điều chỉnh cơ cấu (SAP) và sau đó là
Chính sách điều chỉnh cơ cấu tăng cường vào nửa
sau những năm 1980. Tuy nhiên việc tự do hóa này
không đạt được nhiều thành tựu. Thâm hụt thương
mại ngày càng mở rộng ở hầu hết các nước đang
phát triển kể từ đầu những năm 1990 nguyên do là
vì tự do hóa thương mại quá nhanh chóng đã làm gia
tăng mức nhập khẩu đặc biệt là ở các quốc gia mà
trước đây đã từng áp dụng các chính sách bảo hộ
quá mức hay thực hiện các chiến lược thay thế hàng
nhập khẩu không thành công. Điều này xảy ra cũng
một phần do các nước đang phát triển thực hiện tự
do hóa thương mại đã không đi kèm với các thay đổi
chính sách hay cơ cấu phù hợp trong quá trình thích
ứng với những thách thức mới.

Hình 1: Hoạt động xuất khẩu song phương của Bangladesh và các nước BRICS
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Phân tích các khoản thanh toán nhập khẩu của
Bangladesh với các nước BRICS từ hình 2 cho thấy
trong giai đoạn 1991-2000, Ấn Độ có kim ngạch
nhập khẩu cao nhất, tuy nhiên con số này vẫn tương
đối khiêm tốn với khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào năm
2000. Sau đó, các khoản thanh toán nhập khẩu của
Bangladesh với Ấn Độ giai đoạn 2000-2005 tăng
mạnh, đạt khoảng 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2005.
Đứng thứ hai là Trung Quốc, từ năm 1991 đến 2005
con số này tăng rất nhanh và đã đạt khoảng 2 tỷ đô
la Mỹ vào năm 2005. Sau đó, vào năm 2013 thì con
số này đã đạt đến 7 tỷ đô la Mỹ. Điều thú vị là vào
năm 2005 và 2008, các khoản thanh toán nhập khẩu
của Bangladesh với Trung Quốc và Ấn Độ khá
tương đồng nhau. Còn với các quốc gia khác trong
nhóm BRICS, từ năm 1991 đến 2000, các khoản
thanh toán nhập khẩu tương đối nhỏ và sau năm

2001 con số này mới chậm chạp tăng lên (WDI,
2014). 

2.3. Thương mại ròng

Thâm hụt thương mại ngày càng mở rộng ở hầu
hết các nước đang phát triển kể từ đầu những năm
1990, còn tăng trưởng xuất khẩu cũng khá cao ngoại
trừ năm 1996, 2002 và 2008, những năm chứng kiến
sự sụt giảm mạnh về xuất khẩu. Sự tăng trưởng
mạnh mẽ của xuất khẩu đã đưa Bangladesh lọt vào
top 20 quốc gia hàng đầu có xuất khẩu mở rộng
nhanh nhất (Bhattacharya, 2005). Đồng thời,
Bangladesh cũng đã bước vào giai đoạn phát triển từ
một nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào viện trợ
thành một nền kinh tế thương mại.

Chúng ta hãy phân tích cán cân thương mại song
phương về hàng hóa của Bangladesh với tất cả các

Hình 2: Hoạt động nhập khẩu song phương của Bangladesh và các nước BRICS 

Hình 3: Cán cân thương mại song phương của Bangladesh với các nước BRICS
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nước BRICS như Hình 3. Từ năm 1991 đến 1994,
cán cân thương mại ròng của Bangladesh với các
nước BRICS khá thấp, sau đó nó có xu hướng tăng
mạnh vào năm 1999, lại giảm mạnh từ năm 2000
đến 2013 và lại tăng trong năm 2004-2005. Nguyên
nhân một phần vì các nước đang phát triển thực hiện
tự do hóa thương mại đã không đi kèm với các thay
đổi cơ cấu phù hợp trong quá trình thích ứng với
những thách thức mới. Cuối cùng, thâm hụt thương
mại ròng của hàng hóa đã giảm dần và cán cân tài
khoản vãng lai của các mặt hàng thương mại đã dần
đạt được một mức độ ổn định trong nửa đầu những
năm 2010.

3. Dữ liệu và các biến số của mô hình

3.1. Cơ sở lý luận

Mô hình hấp dẫn thương mại được Tinbergen
(1962), Pöyhönen (1963), Linneman (1966) và
Anderson (1979) khởi xướng và phát triển. Mô hình
này trình bày một công thức rút gọn của mô hình
cân bằng từng phần giữa cung xuất khẩu và cầu
nhập khẩu như trong các phương pháp tiếp cận cũ.
Mô hình hấp dẫn là một mô hình thương mại song
phương và dạng sơ khai nhất của nó liên quan đến
thương mại giữa hai quốc gia với độ lớn của quốc
gia đó (được đo bằng thu nhập quốc dân và dân số)
và với khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia đó. 

Tác giả đã sử dụng mô hình hấp dẫn được cụ thể
bởi Deardorff (1997), Matyas (1997), và Anderson
& Wincoop (2003) nhằm tính toán hàm số cán cân
thương mại của Bangladesh. Khối lượng thương
mại là một hàm số giữa thu nhập của quốc gia (GNP
hay GDP), dân số và khoảng cách (chi phí vận
chuyển). Mô hình hấp dẫn ban đầu được hình thành
theo hình thức phép tính nhân và giả định rằng giá
cả tương đối là cố định2. Nó biểu thị giá cả tương
đối - là giá xuất khẩu của một quốc gia tương quan
với giá của mặt hàng đó ở nước ngoài được quy đổi
bằng một đồng tiền chung. Lạm phát hay việc tăng
mức giá đã làm tăng tỷ giá hối đoái thực, do vậy tác
động đến thương mại (Roy & Rayhan, 2011). 

Ý tưởng cơ bản của phương pháp tiếp cận mới
này là trong thương mại song phương “kích thước
tuyệt đối” của quốc gia về khía cạnh thu nhập và
dân số không quá quan trọng, mà “kích thước tương
đối” của các đối tác thương mại mới quyết định
cung xuất khẩu và cầu nhập khẩu. Mô hình mở rộng
của Khan và Hossain (2010) thể hiện cán cân
thương mại song phương của quốc gia-i và nước đối
tác-j (TBij) là một tỷ số của xuất khẩu trên nhập
khẩu (Xij/Mij), mà theo Bahmani-Oskooee (1991),

Bahmani-Oskooee (2001), Thapa (2002), Hussain,
Sen & Keong (2003), và Shepherd (2012) tỷ số này
không có đơn vị và có thể được hiểu như là cán cân
thương mại thực hoặc danh nghĩa, và nó cũng cho
phép việc tập trung vào các nguyên nhân cụ thể của
việc mất cân bằng thương mại giữa một quốc gia và
các đối tác thương mại chính của nó. Mô hình mở
rộng được trình bày như sau:

Trong đó, RGDPij = GDP tương đối = Yi/Yj =
GDPi /GDPj

RPGNI ij = Thu nhập đầu người tương đối = yi/yj

RERij = Tỷ giá hối đoái thực giữa quốc gia-i và
quốc gia-j, và

MWDji = Khoảng cách tỷ trọng nhập khẩu giữa
quốc gia-i và quốc gia-j

3.2. Phương pháp thực nghiệm 

Nhìn chung, cán cân thương mại song phương của
Bangladesh với các nước BRICS được xem xét
thông qua các tính toán thực nghiệm dựa trên các kỹ
thuật đánh giá khác nhau về phân tích tĩnh dữ liệu
bảng. Để kiểm định thực nghiệm, mô hình Bình
phương nhỏ nhất (OLS) được áp dụng cho logarit
tuyến tính, cộng thêm thời gian (t) và độ sai lệch (uit)
để cân bằng cán cân thương mại theo công thức sau:

ln(TBij) = β0 + β1ln(RGDPij) + β2ln(RPGNI ij)t +
β3(RERij)t + β4ln(MWDji)t + uit (2)

Ta thấy RGDPij, RPGNI ij, và MWDji ở dạng thức
logarit tự nhiên (ln) nhưng đối với RERij cán cân
thương mại chỉ có nửa độ co giãn (TBij). Điều đó có
thể giảm thiểu được các vấn đề của phương sai thay
đổi bởi vì nó đo lường được tất cả các biến số, do
vậy giảm được sự khác biệt giữa hai giá trị từ 10 lần
xuống còn 2 lần. 

Dấu hệ số của các biến trong phép dự toán mô
hình được kỳ vọng là giống lý thuyết truyền thống.
Trong đó, β1 sẽ có giá trị âm. Nói cách khác, nếu
GDP của nước đối tác –j tăng tương đối so với GDP
của nước chủ nhà-i (RGDPij = GDPi /GDPj) thì cán
cân thương mại của nước chủ nhà sẽ bị suy giảm.
Nếu nước-j (nước đối tác) có cầu về sản phẩm nội
địa cao hơn do thu nhập bình quân đầu người (RPG-
NI ij) cao hơn thì cầu hàng hóa của nước -i’ cũng sẽ
tăng do mức thu nhập (độ hấp thụ) tăng, Dấu của β2
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sẽ là dương. Do vậy nếu tỷ giá hối đoái thực (RERij)
có tác động dương lên cán cân thương mại thì dấu
của hệ số β3 cũng sẽ dương. Tỷ giá hối đoái thực
càng tăng (RERij) thì đồng tiền của nước xuất khẩu
(nước-i) so với đối tác (nước j) càng mất giá, do vậy
cán cân thương mại (TBij) sẽ giúp nâng cao các lợi
thế xuất khẩu (phương pháp độ co giãn). Trong mô
hình này, tác giả coi khoảng cách tỷ trọng nhập khẩu
song phương (MWDji) là chi phí vận chuyển (Khan
và Kalirajan, 2011). Các tác động của khoảng cách
(MWDji) tỷ lệ nghịch với cán cân thương mại và dấu
của hệ số β4 là một số âm. 

3.3. Dữ liệu

Để phân tích kinh tế lượng cán cân thương mại
song phương giữa Bangladesh với các nước đối tác
BRICS, tác giả đã thu thập dữ liệu giai đoạn 1991-
2013 từ rất nhiều nguồn khác nhau. Các dữ liệu
hàng năm của từng quốc gia được phân tích cùng
với tổng thu nhập quốc nội (GDP theo giá cố định
năm 2005), thu nhập quốc dân trên đầu người (GNI
theo giá cố định năm 2005), chỉ số giá tiêu dùng
(CPI theo giá cố định năm 2005) và các tỷ giá hối
đoái chính thức (các đơn vị ngoại tệ/BDT) của các
nước xuất nhập khẩu. Các dữ liệu về GDP, GNI/đầu
người, tỷ giá hối đoái và CPI được thu thập từ Chỉ
số Phát triển Thế giới (WDI) trong cơ sở dữ liệu của
Ngân hàng Thế giới năm 2014. Còn khoảng cách
địa lý giữa Dhaka (thủ đô của Bangladesh) và thủ đô
của các nước đối tác-j được thu thập từ trang web
của Ngân hàng Thế giới (www.econ.worldbank.org). 

Các dữ liệu mẫu nghiên cứu về xuất nhập khẩu
song phương của Bangladesh và các đối tác thương
mại trong giai đoạn nghiên cứu được lấy từ cơ sở dữ
liệu của Chỉ dẫn Thống kê Thương mại (DOT) trên
trang web của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Một số dữ
liệu còn khuyết, thì được bổ sung từ ấn phẩm của

Ngân hàng Bangladesh (Thanh toán nhập khẩu và
hóa đơn xuất khẩu). Phần mềm kinh tế lượng Eviews
7 được sử dụng trong phân tích này. Một số ước
lượng các kỹ thuật được chỉnh sửa bằng MS Excel.

4. Kiểm định mô hình cán cân thương mại3

Để kiểm định sự hiện diện của các tác động riêng
lẻ, đầu tiên tác giả dự đoán các yếu tố độc lập của
mô hình trong phương trình (2), đó chính là các tác
động của lãi suất. Các kết quả tìm được nhờ phần
mềm được thể hiện trong Bảng 2. Có 3 tập kiểm
định – tập đầu bao gồm 2 kiểm định (F-test và Chi-
square test) (Wooldridge, 2006) để đánh giá mức ý
nghĩa chung của các tác động chéo. Hai giá trị thống
kê (7.78) và (43.14) và giá trị p đã loại bỏ được các
tác động dư thừa. Nó thể hiện được độ mạnh của các
tác động riêng lẻ (các tác động của từng quốc gia).

Tập kiểm định thứ 2 bao gồm 2 kiểm định nhằm
đánh giá mức ý nghĩa chung của các tác động trong
từng thời kỳ bằng cách sử dụng kiểm định (F-test và
Chi-square test). Hai giá trị thống kê này và giá trị
p cũng đã loại bỏ được các tác động thời kỳ dư thừa.
Nó đồng nghĩa với việc có sự hiện diện của các tác
động thời kỳ. Cũng bằng cách sử dụng 2 kiểm định
thống kê trên, kết quả tập kiểm định thứ 3 đã đánh
giá được mức ý nghĩa chung của tất cả các tác động.
Kết quả này cho thấy những tác động tương ứng đều
có ý nghĩa thống kê. Do đó, kiểm định tác động cụ
thể với từng quốc gia đã được thực hiện và được xác
nhận bởi các kết quả kiểm định.

Để thực hiện kiểm định Hausman, đầu tiên cần dự
đoán một mô hình với các tác động ngẫu nhiên. Kết
quả Eviews trong Bảng 3 thể hiện giá trị bình
phương Chi-square cao (điều đó có nghĩa là giá trị p-
thấp), kết quả này thiên về mô hình cố định các tác
động; và nếu giá trị bình phương Chi-square thấp
(điều này có nghĩa giá trị p-cao), kết quả này thiên
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về mô hình các tác động ngẫu nhiên. Các kết quả chỉ
ra rằng có sự khác biệt giữa hai phép dự toán, chỉ
ngoại trừ RER. Chúng cũng gợi ý rằng mô hình ảnh
hưởng cố định (FEM) là một phép dự toán phù hợp
cho nghiên cứu này bởi vì các con số thống kê không
cung cấp được bất cứ bằng chứng nào chống lại giả
thuyết rằng không có các điểm sai lệch.

Tất cả các biến số trong mô hình đều được kiểm
định đa cộng tuyến. Để kiểm định xem có sự đa
cộng tuyến trong mô hình hay không, chúng ta thực
hiện các bước sau. Đầu tiên, xem cột 1 của Bảng 4,
đây là độ tương quan của biến LNTB với các biến
LNRGDP, LNRPGNI, RER và LNMWD. 

Trong khi 0.62 là độ tương quan giữa TB và
RGDP, 0.63 là độ tương quan giữa biến LNTB và

LNRPGNI,… điều này chứng tỏ không có vấn đề về
đa cộng tuyến. Như chúng ta thấy, một vài mối
tương quan từng đôi là khá cao, chứng tỏ có thể có
vấn đề đa công tuyến. Chỉ có hệ số tương quan giữa
LNTB và LNRPGNI cao hơn một chút, mặc dù nhỏ
hơn 0.80 (r = 0.63). Do đó có thể kết luận rằng,
không có sự đa cộng tuyến nghiêm trọng nào trong
mô hình này. Chúng ta cũng đo được hiệp phương
sai - một vấn đề đa cộng tuyến - giữa mối quan hệ
của LNTB với LNRGDP, LNRPGNI, RER và
LNMWD. Như kỳ vọng, các giá trị của hiệp phương
sai thể hiện rằng giá trị p được trình bày trong Bảng
5 rất có ý nghĩa về mặt thống kê.

Trong phân tích bảng dữ liệu trên, phương sai có
điều kiện không đổi là một giả định cơ bản. Để kiểm
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định độ phương sai thay đổi trong mô hình này, tác
giả áp dụng kiểm định Park, kiểm định này rất hữu
ích để phát hiện ra các phương sai thay đổi của các
công thức chưa rõ ràng (Gujarati và cộng sự, 2009).
Kiểm định Park mô hình (2) đã phát hiện ra sự tồn
tại của phương sai thay đổi khi quan sát trong tổng
thể nhóm và trong từng quan sát riêng lẻ. Do vậy,
các biện pháp khắc phục phổ biến nhất cho các
phương sai thay đổi được gọi là độ lệch chuẩn sửa
chữa phương sai thay đổi - nó được dùng để ước
lượng các tác động cố định trong mô hình ở Bảng 6.
Nó tập trung vào việc cải thiện ước lượng các độ
lệch chuẩn mà không thay đổi ước tính của các hệ
số độ dốc.

Kết quả ước lượng Eview của mô hình ảnh hưởng
cố định đã cung cấp cho kiểm định thống kê Durbin-
Watson (DW). Kết quả thống kê DW là khoảng
0.71, thể hiện sự có mặt của mối tương quan nối tiếp
trong các số dư. Để khắc phục các bậc nối tiếp
tương quan đầu tiên – phương pháp ước lượng bình
phương nhỏ nhất tổng quát (GLS)– được sử dụng để
tạo ra sự công bằng và các ước lượng tham số hiệu
quả. Kết quả Eviews của mô hình những ảnh hưởng

cố định sai số tự tương quan được thể hiện trong
Bảng 6. 

Với 132 quan sát bảng với 4 biến số phụ thuộc,
giá trị thống kê DW DL=1.679 và DU= 1.788. Tính
toán theo DW, d =1.884, lớn hơn DU= 1.788. Do đó,
không có bằng chứng nào chứng tỏ có mối tương
quan chuỗi. Mô hình tự sửa sai số này AR(1) có độ
lệch chuẩn tốt hơn và các ước lượng của các hệ số
độ dốc có xu hướng giống nhau và cùng dấu giá trị
tùy thuộc theo các đặc tính hội tụ.

5. Cán cân thương mại của Bangladesh - các
kết quả thực nghiệm

Trong mô hình này, tác giả đã sử dụng các tính
toán thực nghiệm dựa trên các kỹ thuật phân tích
bảng dữ liệu tĩnh để dự đoán cán cân thương mại
song phươngcủa Bangladesh với các nước BRICS.
Để kiểm định thực nghiệm, hệ số chặn β0 được coi
là khác nhau đối với từng nước và các hệ số độ dốc
được coi là như nhau đối với tất cả các quốc gia.
Các tác động cụ thể của từng nước được thể hiện
trong Bảng 7. 

Bảng 8 thể hiện kết quả hồi quy. Hệ số của GDP
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tương đối (RGDP) là một số âm (-8.14) và mức xác
suất (p-value là 0.02). Điều này thể hiện rằng cán
cân thương mại của Bangladesh đi xuống trong khi
GDP của các đối tác tăng lên đáng kể so với GDP
của Bangladesh. Điều này xảy ra khi GDP của nước
đối tác tăng với tỷ lệ cao hơn của Bangladesh. Nó
cũng đồng nghĩa rằng năng lực sản xuất và xuất
khẩu của nước đối tác tăng với tốc độ cao hơn của
Bangladesh. Trong thương mại song phương, điều
này thường được hiểu là Bangladesh sẽ nhập nhiều
hơn hoặc xuất ít đi, do vậy nó có ảnh hưởng tiêu cực
đến cán cân thương mại của Bangladesh.

Hệ số của thu nhập bình quân GNI/đầu người là
một số dương (7.01) con số này có mức ý nghĩa cao
như mong đợi. Do thu nhập bình quân GNI/đầu
người là yếu tố quyết định khả năng hấp thụ của một
quốc gia, nên bình quân thu nhập tương đối
(RPGNI) càng cao, thì khả năng hấp thụ của quốc
gia đó càng lớn. Kéo theo đó, quốc gia sẽ có xu
hướng nhập khẩu nhiều hơn. Các đối tác thương mại
của Bangladesh có mức RPGNI càng cao, thì khả
năng nhập khẩu từ Bangladesh sẽ càng nhiều, con
số này sẽ giúp cải thiện cán cân thương mại của
Bangladesh. Bình quân thu nhập/đầu người tương
đối cũng thể hiện sự khác biệt về thu nhập giữa và
các yếu tố ưu đãi của từng cặp quốc gia. Vì vậy, từ
góc độ thương mại, hệ số này dương cũng sẽ chỉ ra
rằng hiệu ứng Heckcher-Ohlin4 chiếm ưu thế hơn so
với hiệu ứng Linder5 trong trường hợp của
Bangladesh. 

Hệ số dương của tỷ giá hối đoái thực (RER)
tương ứng với các kì vọng ưu tiên. Các hệ số có mức

ý nghĩa cao, mặc dù giá trị của nó thấp chỉ 0.04. Hệ
số dương của tỷ giá hối đoái thực (RERij) có nghĩa
rằng chỉ số này càng cao thì đồng tiền Bangladeshi
Taka (đồng tiền của nước xuất khẩu) càng mất giá
so với đồng tiền của các nước đối tác. Điều này sẽ
giúp gia tăng lợi thế xuất khẩu và cải thiện cán cân
thương mại (TBij) của Bangladesh.

Trái lại, các hệ số của khoảng cách tỷ trọng nhập
khẩu (MWD) âm cũng có mức ý nghĩa cao, mặc dù
giá trị chỉ là -0.73. Khoảng cách tỷ trọng nhập khẩu
(MWDji) là thay thế của chi phí vận chuyển, đại diện
cho những trở ngại thương mại. Giá trị âm của hệ số
MWDji chỉ ra rằng Bangladesh có xu hướng nhập
khẩu nhiều hơn là xuất khẩu; và điều này cũng gây
ra ảnh hưởng tiêu cực cho cán cân thương mại của
Bangladesh. Nhưng độ co giãn của chi phí vận
chuyển (MWDji) không cao, chỉ (-0.73), cho thấy cán
cân thương mại của Bangladesh không thực sự nhạy
cảm với chi phí vận chuyển. Giá trị của hệ số -0.73
thể hiện rằng khi khoảng cách giữa Bangladesh
(quốc gia-i) và nước đối tác (quốc gia-j) tăng lên 1%,
thì cán cân thương mại song phương (là tỷ số của
xuất khẩu trên nhập khẩu), sẽ giảm đi 0.73%.

Bảng 7 thể hiện các tác động riêng lẻ của từng
nước của mô hình chỉnh sửa phương sai thay đổi của
White. Ước lượng của tác động này không thể hiện
các độ lệch chuẩn, bởi vì phần mềm Eviews đều coi
chúng như là các tham số nhiễu trong ước lượng.
Thống kê F và R2 của kết quả hồi quy trong Bảng 8
được dựa trên sự khác biệt giữa tổng các số dư từ
mô hình ước lượng và tổng các bình phương của
một đặc tích duy nhất không biến đổi. Tóm lại, các
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thống kê này giải thích các đặc trưng tổng thể, bao
gồm các tác động cố định được ước lượng trong
Bảng 7. R2 = 0.82 và thống kê F có mức ý nghĩa
cao, trong đó giá trị xác xuất p- là 0.00. Đồng nghĩa
rằng kể cả các tác động cố định này, mô hình tổng
quát giải thích được 82% các biến đổi trong cán cân
thương mại. 

Mô hình sai số tự sửa ở Bảng 6 cũng góp phần
khẳng định phân tích trên mặc dù giá trị của các hệ
số có sự sai khác nhẹ đối với các biến số giải thích.
Lý do có thể là khi thực hiện điều chỉnh tương quan
tự động AR(1), ước lượng đã làm giảm một quan sát
trong mỗi cặp quốc gia. Độ lớn và dấu của các hệ số
là rất giống nhau.

6. Tổng kết và kết luận

Các phân tích đã chỉ ra rằng trong những năm gần
đây mặc dù vị trí thương mại không được thuận lợi
nhưng nền kinh tế của Bangladesh đã có những bước
tăng trưởng tốt hơn, cấu trúc kinh tế vĩ mô cũng
được củng cố. Các yếu tố quyết định thương mại
trong mô hình hấp dẫn phổ biến có tác dụng đối với
mô hình cán cân thương mại. Cán cân thương mại
phụ thuộc vào kích thước tương đối của một quốc
gia được đo bằng GDP tương đối, và khả năng hấp
thụ tương đối của một quốc gia được đo bằng thu
nhập quốc dân bình quân đầu người tương đối của
các nước đối tác so với nước chủ nhà. Nó cũng phụ
thuộc vào các biến thông thường như tỷ giá hối đoái
thực và khoảng cách tỷ trọng nhập khẩu của các đối
tác. Khoảng cách tỷ trọng nhập khẩu dành cho chi
phí vận chuyển phù hợp hơn so với khoảng cách
tuyệt đối trong mô hình hấp dẫn. Các phân tích tĩnh
bảng dữ liệu cán cân thương mại song phương của
Bangladesh là nội dung chính của nghiên cứu này. 

Trong mô hình dữ liệu bảng tĩnh sử dụng các

phép dự toán cố định tác động. Thương mại của
Bangladesh với các nước đối tác trong BRICS từ
năm 1991 đến 2013 đã được áp dụng phương pháp
phân tích tĩnh bảng dữ liệu. Các kiểm định riêng lẻ
xác nhận sự tồn tại của các tác động riêng lẻ và kết
quả kiểm định Hausman chỉ ra rằng mô hình những
ảnh hưởng cố định tác động của ước lượng bảng là
một mô hình phù hợp cho nghiên cứu này. Các hệ số
tương quan và ma trận biến số không phát hiện ra sự
tồn tại đa cộng tuyến của biến số giải thích trong mô
hình. Kiểm định White phát hiện ra phương sai thay
đổi trong các nhóm và trong mỗi quan sát. Theo đó,
phép ước lượng ma trận biến số chỉnh sửa phương
sai thay đổi của White được coi là một phương thức
tốt để ước lượng các mô hình ảnh hưởng cố định. 

Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng hệ số của GDP
tương đối (RGDPij) mang giá trị âm và có mức ý
nghĩa cao, tức nếu GDP tương đối của nước đối tác
tăng thì cán cân thương mại của Bangladesh sẽ suy
giảm. Tác động dương của bình quân thu nhập
GNI/đầu người (RPGNIij) ngụ ý rằng nếu thu nhập/
đầu người của nước đối tác tăng so với Bangladesh
thì cán cân thương mại của Bangladesh cũng được
cải thiện, bởi nó gia tăng khả năng hấp thụ so với
các nước đối tác, buộc họ sẽ phải nhập khẩu nhiều
hơn. Hệ số của tỷ giá hối đoái (RERij) mang dấu
dương thể hiện rằng nếu chỉ số RERij tăng so với
tiền tệ của nước đối tác, thì lợi thế xuất khẩu của
Bangladesh cũng tăng và cán cân thương mại (TBij)
cũng được cải thiện. Dấu âm của khoảng cách tỷ
trọng nhập khẩu (MWDji) chỉ ra rằng MWDji càng
cao thì thương mại càng thấp. Các kết quả này đã
mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn đối với cán cân
thương mại của Bangladesh và tác động của các
thay đổi cơ chế thương mại lên cán cân thương
mại.r

Ghi chú:

1. BRICS -  do Jim O’Neill (Goldman Sachs) khởi xướng vào năm 2001, quy tụ các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ,
Trung Quốc và Nam Phi thành lập một liên minh kinh tế của các quốc gia mới nổi.

2. Đây là một giả định hợp lý cho Bangladesh ở mức tính tổng gộp bởi các điều khoản thương mại đã lên tới khoảng
100 trong một thời gian dài và một số điều khoản đang mất dần đi trong những năm gần đây.

3. Sau khi thực hiện phân tích bằng phần mềm EViews 7, tác giả đã tìm ra các kết quả có ý nghĩa, quan sát các kết
quả thu được, tác giả có thể minh họa được các biến số kinh tế vĩ mô ở Bangladesh.

4. Hiệu ứng Heckscher-Ohlin phát biểu rằng một quốc gia có “lợi thế tương đối” trong sản xuất các mặt hàng thâm
dụng nhiều các yếu tố dư thừa của quốc gia đó.

5. Gỉả thuyết Linder cho rằng Cầu trong 2 nước sẽ tỷ lệ thuận theo thu nhập bình quân đầu người ở mỗi quốc gia.
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